
UBND TỈNH SƠN LA  

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CBGVLXD-SXD Sơn La, ngày      tháng 7 năm 2025 

CÔNG BỐ 

Thông tin giá vật liệu xây dựng quý II năm 2025 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc ủy quyền công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu 

xây dựng thiết bị công trình trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các Sở, ngành và Hiệp hội doanh nghiệp 

tỉnh, Sở Xây dựng công bố thông tin giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn 

La quý II năm 2025, như sau: 

1. Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La trong bảng 

giá kèm theo (giá vật liệu xây dựng được công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). 

2. Giá vật liệu trong công bố này được xác định trên cơ sở là giá khảo sát 

tại trung tâm các xã, phường trong phạm vi ≤10km (Tại các điểm cung cấp vật 

liệu của các xã, phường trung tâm) tại thời điểm thông báo; một số giá vật liệu 

thông báo theo địa chỉ nơi sản xuất, nhà cung cấp (chưa bao gồm chi phí vận 

chuyển đến chân công trình). 

3. Bảng thông tin giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ 

biến để chủ đầu tư áp dụng, tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình. Trường hợp các loại vật liệu có biến động tăng hoặc giảm so 

với giá công bố hoặc không có trong công bố giá, chủ đầu tư có trách nhiệm khảo 

sát và quyết định giá vật liệu khi lập dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu và điều kiện kỹ thuật của từng công trình 

trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của nhà sản 

xuất, nhà cung cấp hoặc hoá đơn chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính 

phù hợp với mặt bằng giá tại nơi xây dựng công trình, đảm bảo yêu cầu về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sử dụng đáp ứng quy định theo 

Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản 

lý vật liệu xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá vật liệu xây dựng công trình. 

4. Đối với giá vật liệu công bố tại các xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh có sự 

chênh lệch lớn thì chủ đầu tư xác định vị trí xây dựng công trình và nơi cung cấp 

vật liệu gần nhất để tính bổ sung chi phí vận chuyển vật liệu đến chân công trình 

theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả kinh tế của dự án. 

 Trường hợp giá vật liệu chưa có trong công bố giá, Chủ đầu tư xác định trên 

cơ sở: Lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà 
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cung ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất 

hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường Việt Nam) đảm bảo đáp 

ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung 

cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu; hoặc tham khảo giá của loại vật 

liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở công trình 

khác đảm bảo mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế và các 

quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu phù 

hợp, tiết kiệm với giá thị trường, đáp ứng mục tiêu đầu tư có hiệu quả. 

6. Các đơn vị sản xuất, các nhà cung cấp vật liệu xây dựng chịu trách 

nhiệm về chất lượng, giá của các loại vật liệu gửi đăng công bố. 

7. Thời điểm áp dụng: Kể từ ngày 01/7/2025. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời 

gửi phản ánh về Sở Xây dựng./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Bộ Xây dựng (b/c); 

- Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (b/c); 

- Các Sở: Tài chính, Công thương; NN&MT; 

- UBND các xã, phường; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Tổ Website Sở; 

- Lưu: VT, KT&VLXD (Cầm Thủy 30b).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Đức Luyến 
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STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

 

1452 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Đèn Led EPSILON-100W, DALI 

 
 

 

Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 
 

 

3.286.000 

 

 
1453 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn Led IOTA-100W, DALI 

 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 

 

 
3.223.000 
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STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 
1454 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn Led IOTA-100W, DIM 5 cấp 

 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
3.608.000 

 

 
1455 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn Led IOTA-120W, DALI 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
3.774.000 

 

 
1456 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn Led IOTA-150W, DALI 

 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 
4.135.000 

 

 

1457 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đèn Led IOTA-150W, DIM 5 cấp 

 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 

4.721.000 

 

 
1458 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn Led IOTA-180W, DIM 5 cấp 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
1459 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Bộ đèn LED KAPPA-40W, DIM 5 cấp 

 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 
902.000 

 

 

1460 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Bộ đèn LED KAPPA-50W, DIM 5 cấp 

 

 

Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 

 

1.015.000 

 
 

 

1461 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED MB-3135 50W NLMT 

 
 

 

Cái 

 
 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 
 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1.518.000 

 
 

 

1462 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED KAPPA-75W, DIM 7 cấp 

 
 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 
 

 

1.540.000 

 

 

 
1463 

 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 

 
Bộ đèn LED KAPPA-90W, DIM 3 cấp 

 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 

 

 
1.595.000 

 
 

 

1464 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED KAPPA-99W, DIM 7 cấp 

 
 

 

Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 

 
 

 

1.628.000 



105 

 

 

 
 

 

STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

 

1465 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED MB-3140 60W NLMT 

 
 

 

Cái 

 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 
 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 
 

 

1.641.000 

 

 
1466 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Bộ đèn LED PI-50W, DIM 5 cấp 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 
1.817.200 

 

 

1467 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Bộ đèn LED MB-3118 30W NLMT 

 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 

 

1.980.000 

 
 

 

1468 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED PI-75W, DIM 5 cấp 

 
 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

2.084.000 

 
 

 

1469 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED PI-90W, DIM 5 cấp 

 
 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

2.121.000 

 
 

 

1470 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED PI-110W, DIM 5 cấp 

 
 

 

Cái 

 
 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 
 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 

2.177.000 

 
 

 
1471 

 
 

 
Vật tư ngành điện 

 
 

 
Bộ đèn LED PI-100W, DIM 5 cấp 

 
 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 
 

 
2.585.000 

 

 
1472 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Bộ đèn LED MB-3240 100W NLMT 

 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
2.664.000 

 

 
1473 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Bộ đèn LED PI-110W, DIM 5 cấp 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 

 
2.708.000 

 
 

 

1474 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED PI-120W, DALI 

 
 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 
 

 

2.774.000 

 

 
1475 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Bộ đèn LED PI-120W, DIM 5 cấp 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 

 

 
3.258.000 



106 

 

 

 
 

 

STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

 
1476 

 
 

 
Vật tư ngành điện 

 
 

 
Bộ đèn LED PI-150W, DALI 

 
 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 
Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 
3.235.000 

 
 

 

1477 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Bộ đèn LED PI-160W, DIM 5 cấp 

 
 

 

Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 
 

 

3.797.000 

 

 
1478 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Bộ đèn LED PI-180W, DIM 5 cấp 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
3.872.000 

 

 
1479 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Bộ đèn LED PI-200W, DIM 5 cấp 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
1480 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Bộ đèn LED PI-250W, DALI 

 

 
Cái 

 

TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 
3.982.000 

 

 

1481 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đèn pha LED MB08 100W NLMT 

 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 

1.650.000 

 

 
1482 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn pha LED MB05-200w 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 

 
2.297.000 

 
 

 

1483 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Đèn pha LED MB02-600w 

 
 

 

Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 
 

 

3.795.000 

 

 
1484 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn pha LED MB03- 400w 

 

 
Cái 

 
TCVN 7722-1- 

2017; TCVN 7722- 

2-3-2007; ISO 

9001:2015 

Đèn Led; Hiệu suất 

quang: ≥110Lm/w; 

Chống sét 10Kv: 

Chất liệu: Nhôm, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Nhập linh 

kiện Trung 

Quốc lắp ráp 

tại Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 

 
4.155.000 

 
1485 

 
Vật tư ngành điện 

 
M16x240x240x500-4T (chiều dài 550) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Khung móng (chất 

liệu: Thép CT3) 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
300.000 

 
1486 

 
Vật tư ngành điện 

 
M16x260x260x500-4T (chiều dài 550) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Khung móng (chất 

liệu: Thép CT3) 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
325.000 

 
1487 

 
Vật tư ngành điện 

 
M16x340x340x500-4T (chiều dài 550) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Khung móng (chất 

liệu: Thép CT3) 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
343.000 

 
1488 

 
Vật tư ngành điện 

 
M24x300x300x675-4T (chiều dài 750) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Khung móng (chất 

liệu: Thép CT3) 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 

 
500.000 
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STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1489 

 
Vật tư ngành điện 

 
M24x400x1350-8T (chiều dài 

1450)thép C45, lắp cột 13-16m 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Khung móng (chất 

liệu: Thép CT3) 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1.985.000 

 
1490 

 
Vật tư ngành điện 

M24x450x1500-8T (chiều dài 1600) 

thép C45, lắp cột 17-18m không nâng 

hạ 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Khung móng (chất 

liệu: Thép CT3) 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 
2.480.000 

 

 
1491 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột trang trí SV35 thân thép D141 

LED 40W-50W-100W cao 3,5m 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
1492 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột trang trí SV35 thân thép D114 

LED 40W-50W-100W cao 3,5m 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 
3.685.000 

 

 

1493 

 

 

Vật tư ngành điện 

 
Cột trang trí SV35 thân thép D168 

LED 40W-50W-100W cao 3,5m 

 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

1494 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đế DP03 

 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

1495 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Cột DP01 (lắp cho cột sân vườn 

 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 

4.147.000 

 

 
1496 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Cột củ tỏi DP04 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
3.905.000 

 

 
1497 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Cột sư tử DP02 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 

1498 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đế cột PINE + Thân D108 

 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

1499 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đế cột DC06 + Thân D76 

 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

1500 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Cột DC01 (lắp cho cột thép) 

 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 
1501 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đế cột BANIAN + Thân D108 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
1502 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đế cột NOUVO + Thân D108 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
1503 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đế cột DC02 + Thân D76 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (Chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 
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STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 
1504 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột trang trí SV35 thân thép D141 

LED 40W-50W-100W cao 3,5m 

 

 
Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 
5.115.000 

 

 

1505 

 

 

Vật tư ngành điện 

 
Cột trang trí SV35 thân thép D114 

LED 40W-50W-100W cao 3,5m 

 

 

Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

3.685.000 

 

 

1506 

 

 

Vật tư ngành điện 

 
Cột trang trí SV35 thân thép D168 

LED 40W-50W-100W cao 3,5m 

 

 

Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

6.120.000 

 

 

1507 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đế DP03 

 

 

Cái 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 

6.116.000 

 

 
1508 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Cột DP01 (lắp cho cột sân vườn 

 

 
Cái 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
4.147.000 

 

 
1509 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Cột sư tử DP02 

 

 
Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 
7.699.000 

 

 

1510 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đế cột PINE + Thân D108 

 

 

Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

3.900.000 

 

 

1511 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đế cột DC06 + Thân D76 

 

 

Cái 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

3.952.000 

 

 

1512 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Cột DC01 (lắp cho cột thép) 

 

 

Cái 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 

4.645.000 

 

 
1513 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đế cột BANIAN + Thân D108 

 

 
Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
4.534.000 

 

 
1514 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đế cột NOUVO + Thân D108 

 

 
Cái 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
5.689.000 

 

 
1515 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đế cột DC02 + Thân D76 

 

 
Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Cột đèn sân vườn 

trang trí (chất liệu: 

Gang, nhôm, thép, 

hợp kim) 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 

 
3.513.000 

 
1516 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH02 (4+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1.178.000 

 
1517 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH02 (3+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 
1.026.000 

 

 

1518 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Chùm đèn cột sân vườn CH04 (4+1) 

 

 

Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 

 

 

1.758.000 
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STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1519 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH04 (3+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1.524.000 

 
1520 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH06 (4+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
972.000 

 
1521 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH06 (3+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
834.000 

 
1522 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH07 (4+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 

1523 

 

Vật tư ngành điện 

 

Chùm đèn cột sân vườn CH07 (3+1) 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 

1.386.000 

 
1524 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH08 (3+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 

Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1.358.000 

 
1525 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH11 (3+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1.717.000 

 
1526 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH11 (4+1) 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1.993.000 

 
1527 

 
Vật tư ngành điện 

 
Chùm đèn cột sân vườn CH12 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 
1.593.900 

 

1528 

 

Vật tư ngành điện 

 

Chùm đèn cột sân vườn Đèn Jupiter 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1.731.000 

 

1529 

 

Vật tư ngành điện 

 

Cột Alequyn+Chùm Alequyn (3+1) 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
Chất liệu: Thép, 

nhôm, hợp kim 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

3.766.000 

 

1530 

 

Vật tư ngành điện 

 
Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần đơn MB01-D 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1.157.000 

 

1531 

 

Vật tư ngành điện 

 

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần kép MB01-K 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 

(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 

1.595.000 

 
1532 

 
Vật tư ngành điện 

 

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần đơn MB02-D 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 

(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
961.000 

 
1533 

 
Vật tư ngành điện 

 

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần kép MB02-K 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 

(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1.340.000 

 
1534 

 
Vật tư ngành điện 

 

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần đơn MB06-D 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 

(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
686.000 

 
1535 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần kép MB06-K 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

 
(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1.013.000 

 
1536 

 
Vật tư ngành điện 

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần đơn MB03-D 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1.079.000 

 
1537 

 
Vật tư ngành điện 

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần kép MB03-K 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 

 
1.699.000 



110 

 

 

 
 

 

STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
1538 

 
Vật tư ngành điện 

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần đơn MB04-D 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1.378.000 

 
1539 

 
Vật tư ngành điện 

Cần đèn lắp vào thân cột thép - D78. 

Cần kép MB04-K 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015 

(Chất liệu: Thép 

SS400 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 
1.617.000 

 

 
1540 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột thép liền cần đơn. Cột bát giác, 

tròn côn H=4m, dày 3mm, bích đế 

300x300 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

Cột đèn chiếu sáng 

- Liền cần đơn, 

chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1.650.000 

 

 
1541 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột thép liền cần đơn. Cột bát giác, 

tròn côn H=5m, dày 3mm, bích đế 

300x300 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

Cột đèn chiếu sáng 

- Liền cần đơn, 

chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1.950.000 

 

 
1542 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột thép liền cần đơn. Cột bát giác, 

tròn côn H=6m, dày 3mm, bích đế 

300x300 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

Cột đèn chiếu sáng 

- Liền cần đơn, 

chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
2.500.000 

 

 
1543 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột thép liền cần đơn. Cột bát giác, 

tròn côn H=7m, dày 3mm, bích đế 

300x300 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

Cột đèn chiếu sáng 

- Liền cần đơn, 

chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 
2.897.000 

 

 

1544 

 

 

Vật tư ngành điện 

 
Cột thép liền cần đơn. Cột bát giác, 

tròn côn H=7m, dày 3,5mm, bích đế 

400x400 

 

 

Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

Cột đèn chiếu sáng 

- Liền cần đơn, 

chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 

3.262.000 

 

 
1545 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột thép liền cần đơn. Cột bát giác, 

tròn côn H=8m, dày 3mm, bích đế 

300x300 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

Cột đèn chiếu sáng 

- Liền cần đơn, 

chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
3.328.000 

 

 
1546 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=5m, dày 3mm, 

bích đế 300x300 

 

 
Cái 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

 

Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 
2.268.000 

 

 

1547 

 

 

Vật tư ngành điện 

 
Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=6m, dày 3mm, 

bích đế 400x400 

 

 

Cái 

 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

 

Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 

3.046.000 

 

 
1548 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=7m, dày 3mm, 

bích đế 400x400 

 

 
Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

 
Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
3.543.000 

 

 
1549 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=7m, dày 3,5mm, 

bích đế 400x400 

 

 
Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

 
Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 
4.591.000 

 

 

1550 

 

 

Vật tư ngành điện 

 
Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=8m, dày 3,5mm, 

bích đế 400x400 

 

 

Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

 
Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 

 

 

4.653.000 



111 

 

 

 
 

 

STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 
1551 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=8m, dày 4mm, 

bích đế 400x400 

 

 
Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

 
Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 
5.199.000 

 

 

1552 

 

 

Vật tư ngành điện 

 
Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=9m, dày 3,5mm, 

bích đế 400x400 

 

 

Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

 
Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 

6.000.000 

 

 
1553 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=9m, dày 4mm, 

bích đế 400x400 

 

 
Cái 

 
TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

 
Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
6.598.000 

 

 
1554 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Thân cột thép chiếu sáng - D78. Cột 

bát giác, tròn côn H=10m, dày 4mm, 

bích đế 400x400 

 

 
Cái 

TCCS 

01:2018/CSMB, 

ISO 9001:2015, 

ASTM A123 

Thân cột thép 

chiếu sáng - D78, 

Chất liệu: thép 

SS400 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 
6.772.000 

 

 

1555 

 

 

Vật liệu khác 

 

 

Song chắn rác Composite, Gang 

 

 

Cái 

 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

860x430x60 + 

Khung 960x530 tải 

trọng 12.5 tấn 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 

2.000.000 

 

 
1556 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Song chắn rác Composite, Gang 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

860x430x60 + 

Khung 960x530 tải 

trọng 25 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
3.250.000 

 

 
1557 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Song chắn rác Composite, Gang 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

860x430x60 + 

Khung 960x530 tải 

trọng 40 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 
3.980.000 

 

 

1558 

 

 

Vật liệu khác 

 

 

Song chắn rác Composite , Gang 

 

 

Cái 

 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

860x430x60 tải 

trọng 12.5 tấn 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 

1.400.000 

 

 
1559 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Song chắn rác Composite , Gang 

 

 
Cái 

 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

860x430x60 tải 
trọng 12.5 tấn 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
2.050.000 

 

 
1560 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Song chắn rác Composite , Gang 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

860x430x60 tải 

trọng 12.5 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 
2.450.000 

 

 

1561 

 

 

Vật liệu khác 

 

 

Song chắn rác Composite, Gang 

 

 

Cái 

 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

960x530x30 tải 

trọng 12.5 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 

1.680.000 

 

 
1562 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Song chắn rác Composite, Gang 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

960x530x30 tải 

trọng 25 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 
1.850.000 

 

 

1563 

 

 

Vật liệu khác 

 

 

Song chắn rác Composite, Gang 

 

 

Cái 

 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

960x530x30 tải 

trọng 40 tấn 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 

 

 

2.250.000 



112 

 

 

 
 

 

STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 
1564 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Song chắn rác Composite 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

960x530x60 tải 

trọng 12.5 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
2.030.000 

 

 
1565 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Nắp hố ga Composite, Gang 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

850x850x30 tải 

trọng 12.5 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
2.100.000 

 

 
1566 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Nắp hố ga Composite, Gang 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

850x850x30 tải 

trọng 25 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 
3.230.000 

 

 

1567 

 

 

Vật liệu khác 

 

 

Nắp hố ga Composite, Gang 

 

 

Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

850x850x30 tải 

trọng 40 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 

3.980.000 

 

 
1568 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Nắp hố ga Composite, Gang 

 

 
Cái 

 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

900x900x60 D700 

tải trọng 12.5 tấn 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 
2.700.000 

 

 

1569 

 

 

Vật liệu khác 

 

 

Nắp hố ga Composite, Gang 

 

 

Cái 

 

BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

900x900x60 D700 

tải trọng 25 tấn 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 

3.750.000 

 

 
1570 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Nắp hố ga Composite, Gang 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

900x900x60 D700 

tải trọng 40 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
4.250.000 

 

 
1571 

 

 
Vật liệu khác 

 

 
Nắp thăm thu kết hợp CPS 

 

 
Cái 

 
BS EN 124- 

5:2015, ISO 

9001:2015 

Chất liệu: 

Composite hoặc 

Gang; KT: 

1050x745x80 

(mm) Tải trọng 

12,5 tấn 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 

 
3.600.000 

 
1572 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột đèn tín hiệu giao thông. Cột thép 

đa giác, tròn 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

Cột THGT H= 

6,2m dày 6mm, tay 

vươn đơn 6m dày 

5mm 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 
12.900.000 

 

 
1573 

 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột đèn tín hiệu giao thông. Cột thép 

đa giác, tròn 

 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

Cột THGT H= 

6,2m dày 6mm, tay 

vươn đơn 4m dày 

5mm 

 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 

 
12.300.000 

 
 

 

1574 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 

 
Cột đèn tín hiệu giao thông. Cột thép 

đa giác, tròn 

 
 

 

Cái 

 

 
ISO 9001:2015 

 
 

Cột THGT H= 

3,3m, tay vươn đơn 

4m, dày 5mm 

 
 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

1575 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 

 
Cột đèn tín hiệu giao thông. Cột thép 

đa giác, tròn 

 
 

 

Cái 

 

 

ISO 9001:2015 

 
Cột THGTH= 6,2m 

dày 6mm, tay vươn 

vuông góc 5m + 

2m dày 4mm 

 
 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 

 
 

 

13.000.000 



113 

 

 

 
 

 

STT 

 
 

 
Nhóm 

vật liệu 

 
 

 
Tên vật liệu/loại 

vật liệu xây dựng 

 
 

 
Đơn vị 

tính 

 
 

 
Tiêu chuẩn 

kỹ thuật 

 
 

 

Quy cách 

 
 

 
Nhà sản xuất/Nhà 

phân phối 

 
 

 

Xuất xứ 

 
 

 

Vận chuyển 

Giá bán tại địa bàn (chưa bao gồm VAT) 

Trung tâm 

Phường 

Tô Hiệu, 

Chiềng Cơi, 

ChiỀng Sinh 

 

 
Trung tâm Xã 

Vân Hồ 

 
Trung tâm 

Phường 

Mộc Châu, 

Thảo nguyên 

 

 
Trung tâm Xã 

Yên Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Mai Sơn 

 

 
Trung tâm Xã 

Thuận Châu 

 

 
Trung tâm Xã 

Quỳnh Nhai 

 

 
Trung tâm Xã 

Sông Mã 

 

 
Trung tâm Xã 

Sốp Cộp 

 

 
Trung tâm Xã 

Bắc Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Phù Yên 

 

 
Trung tâm Xã 

Mường La 

         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

 

1576 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Cột đèn tín hiệu giao thông. Cột thép 

đa giác, tròn 

 
 

 

Cái 

 

 

ISO 9001:2015 

 
 

Cột THGT H= 

5,6m, tay vươn đơn 

5m, dày 5mm 

 
 
Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
 

 

10.600.000 

 
1577 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột đèn tín hiệu giao thông. Cột thép 

đa giác, tròn 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Cột THGT H= 

4,4m dày 3mm 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
2.670.000 

 
1578 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột đèn tín hiệu giao thông. Thanh 

giá treo đèn 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Thép mạ kẽm D60 

dày 3mm 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
450.000 

 
1579 

 
Vật tư ngành điện 

 
Cột đèn tín hiệu giao thông. Cột thép 

đa giác, tròn 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Cột THGT H= 

2,5m dày 3mm 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
2.140.000 

 
 

 

1580 

 
 

 

Vật tư ngành điện 

 
 

 

Đèn LED cảnh báo tín hiệu giao thông 

 
 

 

Cái 

 
 

 

ISO 9001:2015 

 
Màu vàng 

D300mm sử dụng 

năng lượng mặt 

trời (đã bao gồm 

pin năng lượng mặt 

trời, tủ điều khiển) 

 

 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
 

 

Việt Nam 

 
 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
 

 

7.300.000 

 
1581 

 
Vật tư ngành điện 

 

Bộ Đèn tín hiệu giao thông 3 màu 

xanh, đỏ, vàng (Led) 

 
Cái 

 

ISO 9001:2015 

 

Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 
8.056.000 

 

 
1582 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn LED tín hiệu giao thông 3 x D100 

 

 
Cái 

 

ISO 9001:2015 

 

Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
5.560.000 

 

 
1583 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn LED tín hiệu giao thông 3 x D200 

 

 
Cái 

 

ISO 9001:2015 

 

Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 

Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 
6.060.000 

 

 

1584 

 

 

Vật tư ngành điện 

 

 

Đèn LED tín hiệu giao thông 3 x D300 

 

 

Cái 

 

ISO 9001:2015 

 
Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 

7.970.000 

 

 
1585 

 

 
Vật tư ngành điện 

 

 
Đèn mũi tên chỉ hướng D300, Led 

 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

 
2.900.000 

 

1586 

 

Vật tư ngành điện 

 

Đèn chữ thập D200 (Led) 

 

Cái 
ISO 9001:2015 Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Việt Nam 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 

3.180.000 

 
1587 

 
Vật tư ngành điện 

 
Đèn LED chữ thập D300 (Led) 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 
3.620.000 

 

1588 

 

Vật tư ngành điện 

 

Đèn LED đếm ngược D300 (Led) 

 

Cái 

 

ISO 9001:2015 

 
Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 

2.680.000 

 
1589 

 
Vật tư ngành điện 

 
Đèn LED đếm ngược D400 (Led) 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
3.700.000 

 
1590 

 
Vật tư ngành điện 

 
Đèn LED đếm ngược D600 (Led) 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Vỏ hộp và tay đỡ 

thép sơn tĩnh điện 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 
6.000.000 

 

1591 

 

Vật tư ngành điện 

 
Đèn LED đi bộ 2 x D200 (Led hình 

người đỏ, xanh) 

 

Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 

Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 

4.900.000 

 
1592 

 
Vật tư ngành điện 

 
Đèn LED đi bộ D300 (Led hình người 

đỏ, xanh) 

 
Cái 

 
ISO 9001:2015 

 
Vỏ hộp và tay đỡ 

bóng nhựa ABS 

Công ty TNHH TB 

điện chiếu sáng 

miền bắc 

 
Việt Nam 

 
Trên địa bàn tỉnh 

Sơn La 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 
2.950.000 

 


